
Ghi chú

Ngày  Tháng  Năm  

1 27 VÕ THỊ THU HÀ 01 09 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh

2 36 PHAN THẾ VŨ 14 03 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

3 40 LÊ THỊ TUYẾT NHƯ 22 01 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh

4 42 HỒ VĂN BẢO 11 02 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

5 50 ĐÀO ĐỨC DUY 25 07 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

6 73 BÙI THỊ THẢO NGUYÊN 29 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh

7 77 PHẠM NHẬT MINH 04 04 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

8 82 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 28 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

9 89 ĐOÀN TRỌNG NGHĨA 26 01 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

10 91 NGUYỄN VĂN TÂN 01 04 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

11 92 LÊ VĂN ĐỨC 29 09 2006 Đắk Lắk Nam Kinh Đã nộp tiền nhưng chưa ghi size quần áo

12 94 LÊ THỊ ANH ĐÀO 09 08 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh

13 111 NGUYỄN CÔNG TIẾN 29 01 2006 Kon Tum Nam Kinh

14 114 LÂM QUỐC HOÀN 08 04 2006 Bình Phước Nam Nùng

15 115 NGUYỄN SỸ NGUYÊN 06 02 2006 Đắk Lắk Nam Kinh Đã nộp tiền nhưng chưa ghi size quần áo

16 135 NGUYỄN MAI LÂN DŨNG 31 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

17 149 NGUYỄN CAO KỲ 05 06 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

18 150 PHẠM MINH TẦN 06 03 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

19 186 NGUYỄN XUÂN TÚ 05 04 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

20 204 PHẠM ANH LINH 09 01 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

21 224 TRỊNH THỊ LAN ANH 22 02 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh

22 225 ĐỖ VĂN HƯNG 10 07 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

23 245 PHẠM THỊ THU HUỆ 28 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh

24 246 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 02 02 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh

25 252 NGUYỄN THỊ DUNG 17 08 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh

26 266 HUỲNH VĂN THẮNG 13 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

27 272 TRƯƠNG LÊ CÔNG THẮNG 19 05 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

28 279 PHẠM TẤN DŨNG 10 07 2006 Ninh Bình Nam Kinh

29 289 ĐINH HOÀNG MẠNH 08 06 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

30 290 VŨ PHƯƠNG NAM 07 02 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

31 296 NGUYỄN THỊ THU NGUYÊN 01 03 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh

32 300 HỒ NGUYỄN MINH ĐĂNG 03 02 2006 Đắk Lắk Nam Kinh
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33 319 PHAN HUY HOÀNG 15 01 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

34 327 PHAN ĐÌNH QUÂN 06 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

35 334 PHẠM VĂN PHONG 25 08 2006 Đắk Lắk Nam Kinh Đã nộp tiền nhưng chưa ghi size quần áo

36 334 PHẠM VĂN PHONG 25 08 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

37 341 PHẠM NGỌC TÚ 13 04 2006 TP Hồ Chí Minh Nam Kinh

38 345 NGUYỄN NGỌC HIỆU 19 11 2006 Sóc Trăng Nam Kinh

39 349 TRẦN ANH KIỆT 30 03 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

40 354 VŨ BẢO KHANH 01 02 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

41 355 TRẦN QUỐC KIÊN 12 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

42 364 NGUYỄN ĐÌNH THIẾU 18 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

43 370 NIÊ KDĂM H NARA KPĂ 25 06 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê

44 378 ĐÀO VIỆT TIẾN 30 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

45 379 VÕ TÁ GIANG 15 02 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

46 385 LÊ PHƯỚC TOÀN 30 03 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

47 389 NGUYỄN VĂN NGHĨA 23 11 2004 Đắk Lắk Nam Kinh

48 410 PHAN THỊ DẠ THẢO 02 04 2006 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh

49 417 PHAN THỊ THUÝ NGA 30 05 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh

50 421 NGÔ QUANG PHONG 19 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

51 423 NGÔ THIÊN CƯỜNG 11 08 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

52 426 MAI VIẾT TÌNH 17 06 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

53 428 TRẦN ĐÌNH HÙNG 21 02 2006 Đắk Lắk Nam Kinh

54 434 NGÔ XUÂN TRƯỜNG 23 03 2006 Thanh Hóa Nam Kinh

55 438 CAO THỊ NGỌC YẾN 08 07 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh

           Danh sách này có 55 HS đã trúng tuyển vào 10 năm học 2021 - 2022 chưa đăng ký may 

đồng phục. Các em liên hệ cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ĐT: 0985934445) để đăng ký đồng phục. 

Thời gian: Chậm nhất ngày 12/08/2021 để có đồng phục cho năm học mới. 


